
STT Qui cách Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá 

có VAT
Thành Tiền

Phân nhóm

 Thông tư 

14/BYT

Tiêu chuẩn

 kỹ thuật

I

1 Ống Ống 3.000          

2 Hộp/100 test Test           3.000 

3

2 Deep Weel 

Plate/32 

mẫu/Hộp

Hộp                33 

4
Gói 2 

cái/25gói/Hộp
Hộp                   5 

5 24 cái/ Hộp Hộp                   5 

6 192 test/hộp Hộp 11

7 144 cái/hộp Hộp 3

8 1024 cái/hộp Hộp 4

9 1024 cái/ hộp Hộp 4

10 1000 cái/hộp Hộp 3

Filter-Tip chuyên dụng, 1500 µl

(Filter-Tips, 1500 µl (1024) QIAGEN) 

Môi trường vận chuyển mẫu

 (VTM) 3ml

Cung cấp bao gồm:

01 ống VTM 3ml đựng trong ốngvô trùng 

Bộ Kit chẩn đoán invitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARS-CoV-2)

- Phát hiện được vùng gen E và gen N đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2.

- Kit xét nghiệm thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR trên các 

mẫu bệnh phẩm đường hô hấp.

- Chứng dương và chứng âm kèm theo.

Bộ sinh phẩm tách chiết tự động TopPURE ® Maga GENOMIC VIRAL 

EXTRACTION KIT (DNA/RNA) 

Loại pha sẵn, cung cấp bao gồm lược, Deep Weel Plate, hóa chất.

Lược dùng cho máy tách chiết tự động BIOER , Model NPA 32P

Deep Weel Plate dùng cho máy tách chiết tự động BIOER , Model NPA 

32P

Kit tách chiêt cho virus (QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit 

QIAGEN)

Giá đỡ nhựa 8 ống (8-Rod Covers (144) QIAGEN)

Filter-Tip chuyên dụng, 200 µl

(Filter-Tips, 200 µl (1024) QIAGEN)

Ống 2ml đáy nhọn, nắp nặn, không chân đế

(Sample Tubes CB (2ml) QIAGEN)

Sinh phẩm, hóa chất 

DANH MỤC TỔNG HỢP

(Đính kèm Công văn số 1804/KSBT-TVMS ngày 22  tháng 8 năm 2021 của Tổ Tư vấn mua sắm)

Tên hàng hóa

T

TT



11 24 x 96 cái/ hộp Hộp 2

12 Hộp 25 test Test       193.165 

II

1 100 que/ bịt Que       567.000 

2 100 que/ bịt Que       567.000 

3
Bộ/07 khoản

cấp độ 3
Bộ 12.250        

4 gói/đôi đôi         24.500 

5 Hộp 50 cái cái         12.250 

6 Bịt/10 cái Cái         12.250 

7 Chai 1 lít Chai           1.600 

8 1000 cái/gói Gói                   4 

9 1000 cái/gói Gói                   4 

10 Hộp 96 tip Hộp                40 

11 Hộp 96 tip Hộp                40 

12 Hộp 96 tip Hộp                40 

13 Hộp 96 tip Hộp                40 

14 Hộp 96 tip Hộp                40 

Strip Tubes and Caps, 0.1 ml 

Vi ống dùng đựng mẫu 

(Elution microtube CL QIAGEN)

Test kháng nguyên SARS-CoV-2

Vật tư y tế tiêu hao

Que phết thu mẫu vi sinh tiệt trùng từng cái (que phết mẫu tỵ hầu) (người 

lớn)

Que phết thu mẫu vi sinh tiệt trùng từng cái (que phết mẫu họng)

PCR Tubes 0.2 ml

Đầu tip có lọc, tiệt trùng  1000μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 200μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 100μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 20μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 10μL

Trang phục chống dịch 7 khoản: 

+Bộ áo liền quần,mũ trùm đầu

+Bao giày

+Khẩu trang N95

+Kính mắt + mạng che mắt

+Găng tay tiệt trùng ( 1 đôi/gói)

Găng tay y tế tiệt trùng không bột

Khẩu trang y tế 4 lớp

Tấm chắn che mặt

Cồn 70 độ



15
Bộ/07 khoản

cấp độ 3
Bộ 1.760          

16 Bịt/10 cái Cái           1.760 

17 cái           1.760 

18 gói/đôi đôi              900 

19 chai 100 ml chai              100 

Tấm chắn che mặt

Khẩu trang N 95

Găng tay y tế tiệt trùng không bột

Dung dịch sát khuẩn

Trang phục chống dịch 7 khoản: 

+Bộ áo liền quần,mũ trùm đầu

+Bao giày

+Khẩu trang N95

+Kính mắt + mạng che mắt

+Găng tay tiệt trùng ( 1 đôi/gói)

Tổng cộng


